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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
Thực hiện Nghị quyết số 12/2002/NQ-QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XI (2002-2007) và Nghị quyết số 35/2004/NQ-QH 11 ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2005, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.
Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản đã được thành lập với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban soạn thảo.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản qua nhiều lần chỉnh sửa đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành; kiến nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua công tác tổng kết 8 năm thi hành Luật Khoáng sản và kết quả khảo sát việc thi hành Luật Khoáng sản tại một số địa phương có hoạt động khoáng sản và đã được Chính phủ thảo luận thống nhất trình Quốc hội.
Ngày 24 tháng 02 năm 2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến về nội dung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:
I- SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN

Luật Khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 cùng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật do Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đã tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Các chính sách về khoáng sản được cụ thể hoá bằng các quy định của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đã và đang khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khoáng sản. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản đang từng bước nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh khoáng sản với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bên cạnh những mặt đạt được, qua thực tế 8 năm thi hành Luật Khoáng sản cho thấy, một số vấn đề bức xúc trong công tác quản lý, nhất là trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, quy hoạch khoáng sản trong việc phân công phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản giữa Trung ương và địa phương chưa được quy định rành mạch, cụ thể; một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được quy định. Vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy đầu tư và yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản hiện hành là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẶT

 Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được thực hiện theo các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo sau đây:
1. Tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân , là tài nguyên hầu hết không tái tạo, phải được thống nhất quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, bảo đảm quốc phòng, an ninh;
2. Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề bức xúc nhất mà qua thực tiễn công tác thi hành luật cho thấy là chưa phù hợp hoặc nhất thiết phải bổ sung để nâng cao tính pháp lý. Những vấn đề có thể quy định được trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật thì chưa sửa đổi, bổ sung;
3. Các quy định được sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và đồng bộ với các luật chuyên ngành liên quan; rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu và mang tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy đầu tư đi đôi với tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản gắn với yêu cầu phân cấp và cải cách nền hành chính nhà nước. 
III. KẾT CẤU VÀ NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHỦ YẾU

A. KẾT CẤU

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản gồm hai điều:
Điều l: Đề cập các nội dung sửa đổi, bổ sung của sáu điều trong Luật Khoáng sản hiện hành, bao gồm: Điều 2 - Phạm vi điều chỉnh, Điều 8 - Những hành vi bị nghiêm cấm, Điều 9 - Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, Điều 41 - Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Điều 49 - Khai thác tận thu khoáng sản, Điều 56 - Thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản; và bổ sung mới ba điều, bao gồm: Điều 3a - Nguyên tắc hoạt động khoáng sản, Điều 3b - Quy hoạch khoáng sản, Điều 43a - Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành; trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.
B. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2
Nội dung Điều 2 Luật hiện hành chỉ quy định về phạm vi điều chỉnh, không quy định đối tượng áp dụng.
Điều 2 sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn khái niệm hoạt động khoáng sản, quy định đối tượng áp dụng và sửa đổi tên Điều cho phù hợp với nội dung quy định tại Điều này.
2. Bổ sung Điều 3a
Luật Khoáng sản hiện hành chưa có quy định về nguyên tắc hoạt động khoáng sản, vì vậy chưa tạo được sự thống nhất trong việc định hướng các hoạt động này.
Điều 3a Dự án Luật đã bổ sung quy định hoạt động khoáng sản phải tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài; gắn với việc bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử - văn hoá.
3. Bổ sung Điều 3b

Luật Khoáng sản hiện hành chưa quy định rõ về quy hoạch khoáng sản.
Điều 3b Dự án Luật quy định về việc lập quy hoạch khoáng sản để làm căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

4. Sửa đổi bổ sung Điều 8 
Nội dung Điều 8 Luật hiện hành chưa quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực khoáng sản.
Điều 8 Dự án Luật đã quy định cụ thể hơn về các hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm các hành vi trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và hành vi của người có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9
Nội dung Điều 9 Luật hiện hành chưa quy định đầy đủ và rõ ràng đối tượng, phạm vi khu vực cần bảo vệ, chưa có sự phân biệt rõ trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các địa phương.
Điều 9 Dự án Luật quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định và thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, không phân biệt chưa khai thác hay đang được khai thác; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong khu vực được phép hoạt động; quy định các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch khu dân cư, các công trình tại khu vực có tài nguyên khoáng sản; bổ sung quy định về kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
6. Sửa đổi, bổ sung Điểu 41
Nội dung Điều 41 Luật Khoáng sản hiện hành quy định: "Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cũng phải tuân theo các quy định về khai thác khoáng sản của Luật này.”. Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn được khai thác loại khoáng sản này ở mọi quy mô, bắt buộc phải xin giấy phép thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng trước khi được cấp giấy phép khai thác. Quy định này không phù hợp với thực tiễn, nhất là đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác với công suất nhỏ, thời hạn khai thác không dài, sản phẩm khai thác chủ yếu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, miền núi hoặc khai thác loại khoáng sản này trong diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân được sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai mà sản phẩm khai thác chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng tại chỗ của hộ gia đình, cá nhân đó.
Điều 41 Dự án Luật quy định cụ thể các điều kiện về quy mô, công suất khai thác, thời hạn khai thác đối với trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không bắt buộc phải tiến hành thăm dò; những trường hợp không phải xin giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác theo hình thức này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính; quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc ban hành danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Mức khai thác tối đa không bắt buộc phải tiến hành thăm dò quy định tại Điều này đã được xem xét trên cơ sở khảo sát các loại hình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với quy mô nhỏ lẻ hiện nay ở các địa phương.
7. Bổ sung Điều 43a
Luật Khoáng sản hiện hành chưa có quy định về việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương và địa phương đã gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ sở pháp lý để giải quyết việc thăm dò, khai thác khoáng sản ở những khu vực này, nhất là đối với các khu vực chưa được điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản nhưng phát hiện có khoáng sản. Do đó, đã làm chậm trễ tiến độ triển khai một số công trình trong diện này.
Điều 43a Dự án Luật đã bổ sung quy định về việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trong việc quyết định thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực đã được điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản hoặc chưa được điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản mà phát hiện có khoáng sản; quy định việc khai thác khoáng sản trong khu vực có dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy định việc sử dụng đất để khai thác khoáng sản trong các trường hợp nêu trên.
8. Sửa đổi Điều 49
Điều 49 Luật Khoáng sản hiện hành quy định: "Khai thác tận thu là hình thức khai thác khoáng sản trong điều kiện việc đầu tư khai thác quy mô công nghiệp không có hiệu quả tại các khu vực có khoáng sản phân bố không tập trung, khu vực khai thác tại ở các mỏ đã có quyết định đóng cửa; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không theo quy mô công nghiệp.”. Quy định đó thiếu rõ ràng, vừa không tạo sự chủ động của các địa phương trong việc khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản, vừa gây ra tình trạng lạm dụng hình thức khai thác tận thu để tổ chức khai thác khoáng sản không qua giai đoạn thăm dò, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. 
Điều 49 Dự án Luật quy định “Khai thác tận thu được thực hiện đối với khoáng sản còn lại tại các mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để thanh lý, các bãi thải trong khai thác, chế biến của các mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ”.
Quy định về khai thác tận thu tại Điều 49 sửa đổi cùng với các quy định về quy hoạch khoáng sản tại Điều 3b bổ sung và quy định về tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 56 sửa đổi, bổ sung sẽ khắc phục được những bất cập của Điều 49 hiện hành.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 56
Điều 56 Luật Khoáng sản hiện hành chỉ quy định nguyên tắc của việc phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản và giao Chính phủ quy định cụ thể. Tại Nghị định quy định chi hết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn cho tổ chức, cá nhân trong nước. Quy định trong Luật và trong Nghị định chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính nhà nước và chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.
Điều 56 Dự án Luật quy định cụ thể về thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định điều kiện, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền hoạt động khoáng sản, đăng ký hoạt động khoáng sản.
Theo Điều 56 sửa đổi, bổ sung, thẩm quyền cấp giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trong trường hợp cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài hiện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay được phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bổ sung thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản đối với khu vực đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia.
Việc tăng cường phân cấp đi đôi với làm rõ trách nhiệm và quy định cụ thể trong Luật thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản là phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và đổi mới công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trong quá trình thảo luận Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, còn có ý kiến khác nhau sau đây:
1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản
Một số ý kiến đề nghị sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Khoáng sản thay vì chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều. Một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều ngoài những điều đã nêu trong Dự án Luật. Chính phủ đề nghị Quốc hội chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nhất do thực tiễn đặt ra. Việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Khoáng sản, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khoá tới.
2. Về phân cấp thẩm quyển cấp phép hoạt động khoáng sản 

Một số ý kiến cho rằng phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như quy định trong Dự án Luật là quá rộng, không phù hợp với đặc thù quản lý khoáng sản và đề nghị tập trung hơn nữa thẩm quyền này ở Trung ương.
Chính phủ cho rằng quy định về phân cấp thẩm quyền như trong Dự án Luật là hợp lý nhằm tăng cường hơn nữa quyền chủ động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, gắn quyền hạn với trách nhiệm cụ thể để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay mà vẫn bảo đảm được quyền quản lý của Trung ương đối với những khu vực nằm trong quy hoạch chung của cả nước hoặc thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia.

3. Về kinh phí cho hoạt động bảo vệ tài nguyên khoáng sản
Có ý kiến cho rằng không nên quy định cụ thể trong Dự án Luật kinh phí bảo vệ tài nguyên khoáng sản vì việc này thực hiện theo Luật ngân sách. Chính phủ nhận thấy việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản phần lớn là thuộc các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Việc quy định kinh phí có tính chất nguyên tắc trong Luật là nhằm tăng tính khả thi của công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương, nhấn mạnh sự cần thiết cân đối nhiệm vụ này trong bố trí ngân sách mà vẫn không mâu thuẫn với Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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